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biết chi tiết sản phẩm.

SỐ PHẦN SD630-70-73-500

NHÀ CHẾ TẠO Advanced Photonix (Luna Optoelectronics)

SỰ MIÊU TẢ PHOTODIODE AVALANCHE UV 16MM SHV

TÌNH TRẠNG MIỄN PHÍ TÌNH TRẠNG / TÌNH TRẠNG ROHS Không có chì / RoHS Tuân thủ

SỐ LƯỢNG HIỆN CÓ SẴN 60 pcs

BẢNG DỮLIỆU

BƯỚC SÓNG 675nm

VOLTAGE - DC XẾP (VR) (MAX) 2000V

GÓC NHÌN -

SPECTRAL DẢI 350nm ~ 1050nm

LOẠT -

NHẠY @ NM 38 A/W @ 350nm

THỜI GIAN ĐÁP ỨNG 15ns

BAO BÌ Bulk

GÓI / CASE -

VÀI CÁI TÊN KHÁC 630-70-73-500 
SD6307073500

NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -55°C ~ 40°C

GẮN LOẠI Chassis Mount

ĐỘ NHẠY ĐỘ ẨM (MSL) 1 (Unlimited)

TÌNH TRẠNG MIỄN PHÍ / TÌNH TRẠNG ROHS Lead free / RoHS Compliant

LOẠI DIODE Avalanche

MIÊU TẢ CỤ THỂ Photodiode 675nm 15ns

HIỆN TẠI - DARK (TYP) 280nA

MÀU - ENHANCED -

DIỆN TÍCH HOẠT ĐỘNG 201.06mm²

SD630-70-73-500
Số Phần: SD630-70-73-500

Nhà sản xuất / Thương hiệu: Advanced Photonix (Luna Optoelectronics)

Mô tả Sản phẩm PHOTODIODE AVALANCHE UV 16MM SHV

Bảng dữ liệu:

Tình trạng của RoHs Không có chì / RoHS Tuân thủ

Điều kiện chứng khoán 60 pcs stock

Chuyển từ Hồng Kông

Cách vận chuyển DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Thông số kỹ thuật của SD630-70-73-500

thẻ liên quan

những sản phẩm liên quan

SD630-70-74-500

Nhà sản xuất của:  Advanced Photonix (Luna Optoelectronics)

Sự miêu tả:  PHOTODIODE AVALANCH BLU 16MM SHV
Trong kho:  55 pcs

RFQ

SD6030-520-R

Nhà sản xuất của:  Bussmann (Eaton)

Sự miêu tả:  FIXED IND 52UH 990MA 305 MOHM
Trong kho:  122699 pcs

RFQ

SD6030-5R0-R

Nhà sản xuất của:  Bussmann (Eaton)

Sự miêu tả:  FIXED IND 4.9UH 2.81A 38 MOHM
Trong kho:  120750 pcs

RFQ

SD630-70-75-500

Nhà sản xuất của:  Advanced Photonix (Luna Optoelectronics)

Sự miêu tả:  PHOTODIODE AVALANCH DUV 16MM SHV
Trong kho:  61 pcs

RFQ

SD630-70-72-500

Nhà sản xuất của:  Advanced Photonix (Luna Optoelectronics)

Sự miêu tả:  PHOTODIODE AVALANCH RED 16MM SHV
Trong kho:  55 pcs

RFQ

SD6030-4R2-R

Nhà sản xuất của:  Bussmann (Eaton)

Sự miêu tả:  FIXED IND 4.1UH 3.11A 31 MOHM
Trong kho:  134088 pcs

RFQ

SD6030-680-R

Nhà sản xuất của:  Bussmann (Eaton)

Sự miêu tả:  FIXED IND 65.6UH 920MA 355 MOHM
Trong kho:  61941 pcs

RFQ

SD6030-5R8-R

Nhà sản xuất của:  Bussmann (Eaton)

Sự miêu tả:  FIXED IND 5.8UH 2.58A 45 MOHM
Trong kho:  128243 pcs

RFQ

SD6030-7R8-R

Nhà sản xuất của:  Bussmann (Eaton)

Sự miêu tả:  FIXED IND 7.8UH 2.38A 53 MOHM
Trong kho:  146979 pcs

RFQ

SD6030-561-R

Nhà sản xuất của:  Bussmann (Eaton)

Sự miêu tả:  FIXED IND 546.2UH 300MA 3.32 OHM
Trong kho:  122185 pcs

RFQ

SD6030-820-R

Nhà sản xuất của:  Bussmann (Eaton)

Sự miêu tả:  FIXED IND 81.6UH 800MA 463 MOHM
Trong kho:  130388 pcs

RFQ

SD6030-681-R

Nhà sản xuất của:  Bussmann (Eaton)

Sự miêu tả:  FIXED IND 659.4UH 270MA 4.15 OHM
Trong kho:  135914 pcs

RFQ
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